Ngày soạn:
Ngày dạy:
CHƯƠNG VI: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1418-1527)
TIẾT 37 – BÀI 16: KHỞI NGHĨA LAM SƠN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Đánh giá được vai trò của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong khởi nghĩa Lam Sơn như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích…
2. Năng lực
a. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
b. Năng lực chuyên biệt
- Năng lực tìm hiểu lịch sử.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
3. Phẩm chất 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào và trân trọng về truyền thống đánh giặc cứu nước.
- Có trách nhiệm giữ gìn, phát huy và quảng bá lịch sử văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Kế hoạch bài dạy, SGK, SGV Lịch sử Địa lí 7 – phần Lịch sử.
- Phiếu học tập.
- Một số tư liệu lịch sử gắn với nội dung bài học Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427).
2. Học sinh
- SGK, vở ghi, tranh ảnh liên quan đến bài học Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5 phút)
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
* Nội dung: GV yêu cầu HS tham gia trò chơi “Theo dòng lịch sử”. 
* Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
* Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	* GV chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức hoạt động “Trò chơi lịch sử”
+ Hình thức: hoạt động cá nhân
+ Nội dung: Hoạt động bao gồm 5 câu hỏi, GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
- Học sinh theo dõi và trả lời các câu hỏi.
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS trả lời câu hỏi.

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (25 phút)
 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (30 phút)
* Mục tiêu:  
- Trình bày được hoàn cảnh, sự kiện tiêu biểu, kết quả - ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn qua các giai đoạn: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, những năm đầu của cuộc khởi nghĩa, giai đoạn mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên, khởi nghĩa toàn thắng.
- Hiểu vì sao nhiều người yêu nước đều tìm về Lam Sơn hội tụ dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Lê Lợi.
- Trình bày được những khó khăn mà khởi nghĩa Lam Sơn gặp phải trong những năm đầu khởi nghĩa và đề nghị tam hoà của Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
- Giải thích được lí do vì sao Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch đánh chiếm Nghệ An.
- Nêu được những sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn khởi nghĩa toàn thắng.
* Nội dung: Học sinh tham gia hoạt động học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên 
* Sản phẩm học tập: Sản phẩm học tập của học sinh 
* Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, hoàn thiện nhiệm vụ học tập: Tìm hiểu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, những năm đầu của cuộc khởi nghĩa, giai đoạn mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên, khởi nghĩa toàn thắng.
  *Hình thức: Thảo luận nhóm hoàn thiện ở nhà, báo cáo sản phẩm tại lớp.
  *Nội dung: Tìm hiểu về hoàn cảnh, sự kiện tiêu biểu, kết quả - ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn qua các giai đoạn:
+ Nhóm 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.
+ Nhóm 2: Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa (1418-1423)
+ Nhóm 3: Giai đoạn mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên (1424-1425)
+ Nhóm 4: Khởi nghĩa toàn thắng (1426-1427)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS các nhóm tìm hiểu kiến thức, trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ theo định hướng của giáo viên ở nhà.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gọi các nhóm trình bày nhiệm vụ học tập đã hoàn thiện ở nhà: 
   + Nhóm 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa: Đóng hoạt cảnh
   + Nhóm 2: Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa (1418-1423): Kể chuyện theo tranh
    + Nhóm 3: Giai đoạn mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên (1424-1425): Trình bày trên lược đồ
    + Nhóm 4: Khởi nghĩa toàn thắng (1426-1427): Tổ chức trò chơi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức:
a. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.








b. Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa (1418 – 1423)
GV mở rộng câu chuyện về tấm gương Lê Lai “quên mình cứu chúa”: Năm 1418, quân Minh liên tiếp vây đánh căn cứ Chí Linh. Giặc bao vây chặt, nghĩa quân hết lương ăn, có lúc phải giết cả voi chiến, ngựa chiến làm lương thực. Để đánh lạc hướng quân giặc, Lê Lai đã mặc áo hoàng bào, giả làm Lê Lợi và đã bị giặc giết một cách tàn bạo. Nhờ vậy, mới cứu nguy cho nghĩa quân Lam Sơn. Sau này, ghi nhớ công lao của Lê Lai, trước khi mất, Lê Lợi căn dặn: “Ta có được ngày hôm nay là nhờ có Lê Lai. Do ngày mất của Lê Lai không rõ nên sau khi ta chết, phải làm giỗ cho Lê Lai trước khi làm giỗ cho ta một ngày”. Vì thế, dân gian mới có câu: 21 Lê Lai, 22 Lê Lợi.


c. Giai đoạn mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên (1424 – 1425)
GV mở rộng về kế sách đánh chiếm Nghệ An của Nguyễn Chích: 
Để gỡ thế bị bao vây, Nguyễn Chích hiến kế tiến vào đánh chiếm Nghệ An làm căn cứ, từ đó mở rộng giải phóng Tây Đô (Thanh Hoá) và Đông Quan. Kế sách của ông đã thể hiện phương châm “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu” – nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam.






d. Khởi nghĩa toàn thắng (1426 – 1427)













GV lưu ý về diễn biến chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang bằng lược đồ:
+ Tháng 10 - 1427, Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy 15 vạn viện binh theo hai đường Quảng Tây, Vân Nam tiến vào nước ta. Nghĩa quân tổ chức phục kích tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), Liễu Thăng bị giết tại trận.
+ Sau đó, nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi tại Cần Trạm, Phố Cát và Xương Giang (Bắc Giang).
+ Lê Lợi sai người mang ấn tín và thư báo tin Liễu Thăng tử trận cho Mộc Thạnh (đang đóng ở vùng biên giới tỉnh Lào Cai ngày nay). Quân giặc vô cùng khiếp sợ, vội vàng rút về nước.









GV lưu ý HS về ý nghĩa của Hội thề Đông Quan.






GV khái quát, hệ thống kiến thức một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: Từ những buổi đầu khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ với muôn vàn khó khăn, có giai đoạn phải hoà hoãn với quân Minh để củng cố lực lượng nhưng bằng tinh thần đoàn kết và tình yêu nước cùng chiến lược quân sự tài tình, cuộc khởi nghĩa đã giành được những thắng lợi đầu tiên cho đến ngày toàn thắng bằng những chiến thắng vang dội, dẹp tan giặc Minh xâm lược.
GV phát phiếu ghi nhớ kiến thức cho HS. (Phụ lục 1)
	1. Một số sự kiện tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn



























a. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. 
- Trước sự bóc lột, vơ vét tàn bạo của nhà Minh, Lê Lợi đã tích cực chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa ở vùng núi Lam Sơn.
- Năm 1416, Lê Lợi cùng bộ chỉ huy tổ chức hội thề Lũng Nhai.
- Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn,  tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch kêu gọi nhân dân đứng lên đánh giặc cứu nước.
b. Những năm đầu của cuộc khởi nghĩa (1418 – 1423)
- Trong những ngày đầu khởi nghĩa, căn cứ nhiều lần bị bao vây. Nghĩa quân gặp rất nhiều khó khăn, phải ba lần rút lên vùng núi Chí Linh (huyện Lang Chánh, Thanh Hoá)
- Để khắc phục khó khăn, Lê Lợi và Nguyễn Trãi chủ trương tạm hoà với quân Minh, tranh thủ thời gian tìm phương hướng mới, củng cố lực lượng. Việc ngoại giao với quân Minh do Nguyễn Trãi đảm trách.
 Chủ trương thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Nguyễn Trãi và Lê Lợi nhằm củng cố, bảo toàn lực lượng cho nghĩa quân trong lúc khó khăn để tìm ra phương hướng hoạt động mới.
c. Giai đoạn mở rộng hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên (1424 – 1425)
- Để gỡ thế bị bao vây, Nguyễn Chích hiến kế tiến vào đánh chiếm Nghệ An làm căn cứ, từ đó mở rộng giải phóng Tây Đô (Thanh Hoá) và Đông Quan.
- Cuối năm 1424, nghĩa quân giải phóng Nghệ An, sau đó giải phóng một vùng rộng lớn từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân.
 Những thắng lợi này đã làm thay đổi căn bản cục diện cuộc chiến và so sánh lực lượng giữa hai bên theo hướng có lợi cho nghĩa quân.
d. Khởi nghĩa toàn thắng (1426 – 1427)
- Tiến quân ra Bắc: Tháng 9 - 1426, Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định tiến quân ra Bắc. Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ, thắng nhiều trận lớn. Quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ.
- Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động:
+ Tháng 10 - 1426, Vương Thông dẫn viện binh đến thành Đông Quan và mở cuộc tấn công vào quân chủ lực của nghĩa quân ở quanh thành.
+ Ngày 7 - 11 - 1426, quân ta mai phục và chặn đánh địch ở Tốt Động – Chúc Động. Quân Minh thất bại nặng nề, nghĩa quân giải phóng nhiều đất đai và siết chặt vây hãm thành Đông Quan.
- Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang:
+ Tháng 10 - 1427, Liễu Thăng và Mộc Thạnh chỉ huy 15 vạn viện binh theo hai đường Quảng Tây, Vân Nam tiến vào nước ta. Nghĩa quân tổ chức phục kích tại ải Chi Lăng (Lạng Sơn), Liễu Thăng bị giết tại trận.
+ Sau đó, nghĩa quân liên tiếp giành thắng lợi tại Cần Trạm, Phố Cát và Xương Giang (Bắc Giang).
+ Lê Lợi sai người mang ấn tín và thư báo tin Liễu Thăng tử trận cho Mộc Thạnh (đang đóng ở vùng biên giới tỉnh Lào Cai ngày nay). Quân giặc vô cùng khiếp sợ, vội vàng rút về nước.


- Hội thề Đông Quan:
+ Nghĩa quân vừa tăng cường siết chặt vòng vây các thành còn lại vừa khéo léo dụ hàng Vương Thông và các tướng lĩnh quân Minh.
+ Ngày 10 - 12 - 1427, bên bờ sông Hồng, Lê Lợi và Vương Thông dẫn đầu hai phái đoàn tham gia Hội thề Đông Quan, chấm dứt chiến tranh. Đầu tháng 1 - 1428, quân Minh rút hết về nước, đất nước hoàn toàn giải phóng.
- Việc dụ hàng quân Minh và tổ chức Hội thề Đông Quan thể hiện:
+ Kế sách đánh giặc tài tình, sáng tạo của Lê Lợi và Nguyễn Trãi.
+ Tinh thần nhân đạo của nghĩa quân Lam Sơn, vừa mở đường cho quân địch rút hết quân về nước, vừa bảo toàn được lực lượng cho quân ta.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG (10 phút)
* Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hóa, luyện tập và vận dụng các kiến thức HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
* Nội dung: HS hoàn thiện Hồ sơ nhân vật lịch sử: Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, …. và đánh giá vai trò của các nhân vật đối với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 
* Sản phẩm học tập: HS hoàn thiện hồ sơ nhân vật và trực thời gian các sự kiện của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
* Tổ chức thực hiện:

	* Nhiệm vụ 1: Hồ sơ nhân vật
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, hoàn thành Hồ sơ nhân vật ở nhà, báo cáo sản phẩm tại lớp: Tạo lập Hồ sơ nhân vật, đánh giá vai trò của một trong các nhân vật khởi nghĩa Lam Sơn (Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích… ) bằng dựa vào gợi ý sau:
+ Giới thiệu người anh hùng đó là ai.
+ Đánh giá vai trò, công lao của nhân vật trong khởi nghĩa Lam Sơn
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động nhóm, hoàn thành hồ sơ nhân vật
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
GV kiểm tra bài làm ở nhà của học sinh trên phần mềm Padlet. Yêu cầu học sinh đọc bài.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động.
- HS nhận xét bài của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS và cho điểm.
* Nhiệm vụ 2: Hoàn thành trục thời gian về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
(1) GV yêu cầu HS hoàn thiện Phiếu học: Điền vào chỗ trống sự kiện tương ứng để khái quát tiến trình của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
(2) GV yêu cầu HS kiểm tra chéo phiếu học tập
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS kiểm tra chéo phiếu học tập.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của học sinh.
	






* HS hoàn thiện hồ sơ nhân vật ở nhà
Hồ sơ nhân vật về một anh hùng cần đảm bảo yêu cầu:
- Giới thiệu người anh hùng đó là ai.
- Đánh giá vai trò, công lao của nhân vật trong khởi nghĩa Lam Sơn










IV. DẶN DÒ
- Ôn tập nội dung bài học.
- Chuẩn bị bài mới: Tìm hiểu trước nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
                                                                                                               


PHỤ LỤC 1:
1. Một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	Nội dung
	a. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa
	b. Những năm đầu của 
cuộc khởi nghĩa (1418-1423)
	c. Giai đoạn mở rộng 
hoạt động và giành những thắng lợi đầu tiên (1424-1425)
	d. Khởi nghĩa toàn thắng

	 Hoàn cảnh
	
Quân Minh xâm lược, bóc lột nhân dân ta.
	
Nghĩa quân gặp rất nhiều khó khăn, phải rút lên vùng núi Chí Linh.

	
- Nghĩa quân bị quân Minh bao vây chặt.
- Nguyễn Chích hiến kế tiến đánh Nghệ An.

	
Nghĩa quân Lam Sơn đang trên đà thắng lợi

	Sự kiện tiêu biểu
	
- Năm 1416: Lê Lợi cùng bộ chỉ huy tổ chức hội thề Lũng Nhai.
- Năm 1418: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, tự xưng là Bình Định Vương.

	
Lê Lợi và Nguyễn Trãi chủ trương tạm hòa với quân Minh.
	
Năm 1424: Nghĩa quân giải phóng Nghệ An, sau đó giải phóng một vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.
	- Tháng 9-1426: Nghĩa quân Lam Sơn tiến quân ra Bắc.
- Tháng 11/1426: Chiến thắng Tốt Động – Chúc Động
- Tháng 10/1427: Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang.
- Tháng 12/1427: Hội thề Đông Quan.


	Kết quả - Ý nghĩa
	

Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.
	- Quân Minh tạm thời rút quân.

- Nghĩa quân có thời gian hòa hoãn để xây dựng và củng cố lực lượng.
	

Những thắng lợi đầu tiên đã làm thay đổi căn bản cục diện cuộc chiến và so sánh lực lượng giữa hai bên theo hướng có lợi cho nghĩa quân.
	 - Quân Minh rút quân về nước.
- Khởi nghĩa toàn thắng.
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Dién vao chd tréng sur kién twong tmg dé khai quat tién trinh ctia cudc khéi nghia Lam Son.
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